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MÃ MÔN : FIN 302 Học kỳ : 3
Thời gian : 07h30 - 17/03/2013 Lần thi : 2

A P Q L M I G F
0% 10% 0% 15% 20% 15% 0% 40% SỐ CHỮ

1 169331667 Dư Quốc Phục D17QTH1 7 6.5 6 6.5 3 0.0 Không 0

2 179332713 Cao Nữ Lan Anh D17QTH1 6 8 6 8 4.5 6.0 Sáu 0

3 179332715 Tào Minh Châu D17QTH1 7 7.5 4.8 7.5 4 5.5 Năm Phẩy Năm 0

4 179332716 Võ Thị Minh Châu D17QTH1 3 0 3.3 0 P 0.0 Không NỢ LP

5 179332719 Huỳnh Phương Dung D17QTH1 3 6 4 6 4 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

6 179332720 Võ Thị Dung D17QTH1 4 8 5 8 3.5 0.0 Không 0

7 179332721 Lê Mai Thùy Dương D17QTH1 6 8.5 5.8 8.5 4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

8 179332729 Huỳnh Thị Hoa D17QTH1 6 7.5 5 7.5 4.5 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

9 179332731 Trần Khắc Huệ D17QTH1 6 7.5 5.3 7.5 5 5.9 Năm Phẩy Chín 0

10 179332734 Trần Thị Thu Hương D17QTH1 7 7.5 5 7.5 3 0.0 Không 0

11 179332735 Nguyễn Anh Kha D17QTH1 7 5 4.5 5 5 5.1 Năm Phẩy Một 0

12 179332736 Võ Thị Kim Liên D17QTH1 7 7 5 7 3 0.0 Không 0

13 179332737 Đặng Diệu Linh D17QTH1 6 7 3.3 7 3 0.0 Không 0

14 179332745 Lê Đăng Mỹ D17QTH1 3 7.5 5 7.5 5.5 5.8 Năm Phẩy Tám 0

15 179332755 Mai Thị Mỹ Nhung D17QTH1 8 7 8.3 7 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

16 179332757 Hoàng Ngọc Ninh D17QTH1 6 5 7 5 1 0.0 Không 0

17 179332761 Bùi Thị Phượng D17QTH1 6 7 2.8 7 2 0.0 Không 0

18 179332763 Nguyễn Phú Quí D17QTH1 6 7.5 6 7.5 4.5 5.9 Năm Phẩy Chín 0

19 179332765 Nguyễn Xuân Sỹ D17QTH1 5 8.5 6 8.5 P 0.0 Không NỢ HP

20 179332770 Nguyễn Viết Thiều D17QTH1 8 7 4.5 7 4 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

21 179332775 Đỗ Thanh Tiên D17QTH1 3 7.5 4.3 7.5 4.5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

22 179332777 Nguyễn Thị Tơ D17QTH1 7 6.5 5.3 6.5 4.5 5.5 Năm Phẩy Năm 0

23 179332778 Đỗ Thị Minh Trâm D17QTH1 6 7 4 7 4.5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

24 179332779 Mạc Ngân Trâm D17QTH1 4 7.5 4.8 7.5 4.5 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

25 179332785 Võ Lệ Uyên D17QTH1 3 6 3 6 4 4.3 Bốn Phẩy Ba 0

26 179332786 Đặng Quốc Việt D17QTH1 4 6.5 7 6.5 5.5 6.0 Sáu 0

27 179332789 Huỳnh Thị Mỹ Xuân D17QTH1 7 6.5 5 6.5 3 0.0 Không 0

28 179332790 Hồ Thị Tôn Yến D17QTH1 6 7.5 5.8 7.5 5.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

29 179333035 Nguyễn Hồ Khánh Vân D17QTH1 3 7 3.3 7 4 4.7 Bốn Phẩy Bảy 0

30 179333230 Ngô Thị Thiên D17QTH1 6 7.5 4 7.5 4.5 5.5 Năm Phẩy Năm 0

31 152352061 Trần Quang Định K15QTC 5 5.5 4.8 5.5 5.5 5.3 Năm Phẩy Ba 0

32 152355966 Lê Viết Vỹ K15QTC 5 7 4.3 7 4 5.1 Năm Phẩy Một 0
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33 152337622 Nguyễn Thành Khánh B15QNH 5 6.5 3.5 6.5 4.5 5.0 Năm 0

STT SỐ
LƯỢNG

1 23
2 10

33TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 70%
Số sinh viên nợ 30%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%) GHI CHÚ


